
 
 CÔNG BÁO TỈNH TUYÊN QUANG/Số 03+04/Ngày 15-7-2025 

 

 

68 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 21/2025/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 09 tháng 7 năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước số 1; Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

nhà nước số 2 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 

2025; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 20 tháng 6 năm 2017; Luật Phòng, chống 

mua bán người ngày 28 tháng 11 năm 2024; Luật Tư pháp người chưa thành niên 

ngày 30 tháng 11 năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 120/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; 

Căn cứ Nghị định số 121/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư 

pháp; 

Căn cứ Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương, 
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Căn cứ Thông tư số 09/2025/TT-BTP ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban 

nhân dân xã, phường, đặc khu trong lĩnh vực tư pháp; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; 

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước số 1; Trung 

tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước số 2 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước số 1; Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

nhà nước số 2 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang. 

2. Đối tượng áp dụng 

Quyết định này áp dụng đối với Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; Trung tâm Trợ 

giúp pháp lý nhà nước số 1; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước số 2 thuộc Sở Tư 

pháp tỉnh Tuyên Quang và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Vị trí, chức năng 

1. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước số 1; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà 

nước số 2 là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp, có chức năng cung cấp 

dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc trợ giúp pháp 

lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý, góp phần bảo đảm quyền con người, 

quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật. 

2. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước số 1; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà 

nước số 2 có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc 

Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật; chịu sự quản lý 

toàn diện, trực tiếp của Sở Tư pháp. 
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Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn 

1. Thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý. 

2. Đề nghị cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu 

về vụ việc trợ giúp pháp lý. 

3. Bồi thường thiệt hại do lỗi của người thuộc Trung tâm gây ra trong khi thực 

hiện trợ giúp pháp lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. 

4. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo, truyền thông về trợ giúp pháp lý. 

5. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề liên quan đến 

giải quyết vụ việc trợ giúp pháp lý. 

6. Quản lý viên chức, người lao động và tài chính, tài sản, cơ sở vật chất của 

Trung tâm theo quy định của pháp luật. 

7. Thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của 

pháp luật. 

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và nhiệm vụ do 

Giám đốc Sở Tư pháp giao. 

Điều 4. Cơ cấu tổ chức 

1. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước số 1 

a) Lãnh đạo Trung tâm, gồm: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc. 

b) Các phòng thuộc Trung tâm: 

- Phòng Nghiệp vụ 1, gồm có: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, viên chức 

chuyên môn, nghiệp vụ. 

- Phòng Nghiệp vụ 2, gồm có: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, viên chức 

chuyên môn, nghiệp vụ, hỗ trợ, phục vụ, nhân viên. 

2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước số 2 

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước số 2 gồm Giám đốc 

và không quá 02 Phó Giám đốc, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, hỗ trợ, phục vụ, 

nhân viên. 

Điều 5. Điều khoản thi hành 



 
 CÔNG BÁO TỈNH TUYÊN QUANG/Số 03+04/Ngày 15-7-2025 

 

 

71 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 7 năm 2025. 

2. Bãi bỏ Quyết định số 1871/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hà Giang về tổ chức lại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh 

Hà Giang. 

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc 

Sở Nội vụ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Phan Huy Ngọc 
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       VĂN PHÒNG UBND TỈNH TUYÊN QUANG XUẤT BẢN 

Địa chỉ: Số 160 - Đường Trần Hưng Đạo - P. Minh Xuân - T. Tuyên Quang 

Điện thoại liên hệ: 0207.3822.475;  

E-mail: tuyenquang@chinhphu.vn 

Website: ....................; 


